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I. Trắc nghiệm (5 điểm)

 Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng mà em chọn. 

1. Muốn đo trọng lượng riêng của chất cấu tạo nên một vật ta dùng những dụng cụ nào sau đây?

A. Một cái cân và một lực kế               B. Một cái cân, một lực kế và  một bình chia độ

C. Một lực kế và một bình chia độ       D. Một bình chia độ và một cái cân

2. Trong các nhận xét sau đây, khi so sánh một thìa nhôm và một nồi nhôm thì nhận xét nào là sai?

A. Có thể tích khác nhau                                     B. Có khối lượng khác nhau

C.  Có khối lượng riêng khác nhau                      D. Có trọng lượng khác nhau

3. Đường kính của một quả cầu được thay đổi như thế nào khi nhiệt độ thay đổi?

A. Tăng lên hoặc giảm xuống                                B. Tăng lên           
 C. Giảm xuống                                                      D. Không thay đổi

4. Tại sao khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do?

A. Để tôn không bị thủng nhiều lỗ                         B. Để tiết kiệm đinh

C. Để tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt                          D. Cả A- B và C đều đúng

5. Băng kép được chế tạo dựa trên hiện tượng:

A. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau      B.Chất rắn nở ra khi nóng lên

C.Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau         D.Chất rắn co lại khi lạnh đi. 
 6. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta không đặt các thanh ray sát nhau, mà phải đặt chúng cách nhau một khoảng ngắn?

A. Để tiết kiệm thanh ray                         B. Để tránh gây ra lực lớn khi dãn nở vì nhiệt

C.  Để tạo nên âm thanh đặc biệt              D. Để dễ uốn cong đường ray

7. Trường hợp nào cục nước đá tan nhanh hơn khi được thả vào:

A. Nước ở nhiệt độ 300C                          B. Nước ở nhiệt độ 00C

C.  Nước ở nhiệt độ -300C                        D. Nước ở nhiệt độ 100C

  8. Khi đúc đồng, gang, thép… người ta đã ứng dụng các hiện tượng vật lí nào?

A. Hoá hơi và ngưng tụ                            B. Nóng chảy và đông đặc

C.  Nung nóng                                           D. Tất cả các câu trên đều sai

9. Nước bên trong lọ thuỷ tinh bay hơi càng nhanh khi:

A. Mặt thoáng lọ càng nhỏ                    B. Lọ càng nhỏ       
C.  Lọ càng lớn                                      D. Mặt thoáng lọ càng lớn             

10. Nước bên trong lọ thuỷ tinh bay hơi càng nhanh khi:

A. Nhiệt độ càng cao và gió càng yếu                B. Nhiệt độ càng thấp và gió càng yếu

C.  Nhiệt độ càng cao và gió càng mạnh               D. Nhiệt độ càng thấp và gió càng mạnh

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm)
            a) Tính 380C ứng với bao nhiêu 0F.


  b) Tính 2120F ứng với bao nhiêu 0C
Câu 2. (1điểm): Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian, mặt gương lại sáng trở lại
Câu 3. (3 điểm):

Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng:

	Thời gian (phút)
	0           2           4           6          8         10        12         14         16

	Nhiệt độ (0C)
	20         30         40         50        60        70        80         80         80


a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian.

b. - Có hiện tượng gì xảy ra đối với chất lỏng từ phút thứ  0 đến phút thứ 10? Đường biểu diễn có đặc điểm  gì?
    - Có hiện tượng gì xảy ra với chất lỏng từ phút 12 đến phút 16? Đường biểu diễn có đặc điểm gì?
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